
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /BC-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày      tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Thuyết minh, giải trình quy định chế độ thưởng và khuyến khích tài năng 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và Công văn số 84/UBND-
VP2 ngày 08/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chuẩn bị nội dung 
trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, các kỳ họp thường lệ năm 2026 Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thuyết minh, giải trình một số nội 
dung như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định chế độ thưởng và 
khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình

a) Cơ sở pháp lý, lý luận
Hiện nay, không có văn bản nào của trung ương giao Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết trên. 
- Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: 
“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
c) Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an 

ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 
phân cấp;”

- Theo quy định tại điểm h, điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà 
nước số 89/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
các cấp:

“9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:

h) Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chỉ ngân sách theo quy định 
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khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân 
sách địa phương;

1) Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù 
hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương;”

Như vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quy định chính sách đặc 
thù theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 64/2025/QH15 và điểm h, điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà 
nước số 89/2025/QH15.

b) Cơ sở thực tiễn
Hội đồng nhân dân các tỉnh trước sáp nhập đã ban hành: Nghị quyết số 

37/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 về việc ban hành Quy định chính sách 
khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 
33/2024/NQ-HĐND ngày 04/12/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 20/3/2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học 
sinh, học viên và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên tham gia, đoạt giải 
trong các kỳ thi, cuộc thi; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức hỗ trợ cho học sinh 
trường trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học 
sinh giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế của tỉnh Nam Định.

Việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ thưởng và khuyến khích tài 
năng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là rất cần thiết 
để thống nhất các cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới sau sáp 
nhập.

c) Tình hình thực hiện các Nghị quyết
Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh cũ (Hà Nam, Nam 

Định, Ninh Bình) đã lập dự toán đối với các mức chi thưởng, hỗ trợ và thực hiện 
chi đúng, đủ cho các đối tượng được hưởng theo quy định, cụ thể:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã chi thưởng giáo viên, học sinh 
đoạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi: 8.944.600.000 đồng

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã chi thưởng giáo viên, học sinh đoạt 
giải tại các kỳ thi, cuộc thi:  5.467.640.800 đồng

 - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chi giáo viên, học sinh đoạt 
giải tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế: 1.940.400.000đ

Tổng cộng: 16.352.640.800 đồng; Bằng chữ: Mười sáu tỉ, ba trăm năm 
mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn, tám trăm đồng.
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Như vậy, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định 
chế độ thưởng và khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình là cần thiết để thống nhất các cơ chế chính sách trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình mới sau sáp nhập.

2. Thuyết minh, giải trình quy định về chế độ thưởng, hỗ trợ
Trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các tỉnh trước sáp nhập, 

Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê mức thưởng và đề xuất mức thưởng, khuyến 
khích tài năng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
mơi (có bảng thống kê và đề xuất kèm theo).

2.1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định chế độ thưởng và khuyến khích tài năng đối với 
giáo viên, giảng viên, học sinh, học viên (gọi chung là học sinh), sinh viên đoạt 
giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp khu vực quốc tế, 
cấp quốc tế; giáo viên, giảng viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng, trực tiếp giảng 
dạy, ôn luyện, tập huấn, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia, đoạt giải.

b) Cấp tỉnh, cấp quốc gia gồm: Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn học; kỳ 
thi học sinh giỏi các môn thể thao học sinh phổ thông; Hội khỏe Phù Đổng; cuộc 
thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học; cuộc thi “Học 
sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”; thi tin học trẻ; thi sáng tạo thanh thiếu 
niên nhi đồng; thi Olympic sinh viên và học sinh; thi văn nghệ; thi thể dục, thể 
thao; thi giáo viên, giảng viên giỏi; thi Olympic tài năng các môn học; thi kỹ 
năng nghề.

c) Cấp khu vực quốc tế và cấp quốc tế gồm: thi Olympic quốc tế các môn 
học; thi Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc 
tế; thi kỹ năng nghề thế giới; thi kỹ năng nghề châu Á; thi kỹ năng nghề Đông 
Nam Á.

2.2. Đối tượng áp dụng

a) Học sinh, sinh viên đang học tập, giáo viên, giảng viên đang giảng dạy 
tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Ninh Bình tham 
gia, đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp khu 
vực quốc tế và cấp quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Ninh Bình tổ chức hoặc quyết định cử tham gia. 

b) Giáo viên, giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, 
giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Ninh Bình được phân công theo quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền, trực tiếp ôn luyện, tập huấn, hướng dẫn học 
sinh, sinh viên tham gia, đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết.
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2.3.  Chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng 
viên

a) Mức thưởng đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đoạt giải

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT Cấp dự thi
Nhất

(Huy chương 
Vàng)

Nhì
(Huy chương 

Bạc)

Ba
(Huy chương 

Đồng)

Khuyến khích, 
giải Tư (Bằng 
khen của Ban 

Tổ chức)
1 Tỉnh 2.500 2.000 1.500 1.000

2 Quốc gia 40.000 30.000 20.000 10.000

3 Đông Nam Á 80.000 50.000 40.000 30.000

4 Châu Á 120.000 80.000 60.000 50.000

5 Quốc tế 160.000 120.000 100.000 80.000

b) Mức hỗ trợ đối với mỗi học sinh, sinh viên được chọn vào đội tuyển 
chính thức, dự thi nhưng không đoạt giải

Quốc tế: 30.000.000 đồng; châu Á: 20.000.000 đồng; khu vực Đông Nam 
Á: 15.000.000 đồng.

2.4. Mức thưởng, hỗ trợ đối với giáo viên, giảng viên có thành tích đào 
tạo bồi dưỡng

a) Mức thưởng đối với giáo viên, giảng viên, nhóm giáo viên, nhóm giảng 
viên có học sinh, sinh viên đoạt giải, huy chương

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT Cấp dự thi
Nhất

(Huy chương 
Vàng)

Nhì
(Huy chương 

Bạc)

Ba
(Huy chương 

Đồng)

Khuyến khích, 
giải Tư (Bằng 
khen của Ban 

tổ chức)
1 Tỉnh 1.500 1.200 900 600

2 Quốc gia 24.000 18.000 12.000 6.000

3 Đông Nam Á 80.000 50.000 40.000 30.000

4 Châu Á 120.000 80.000 60.000 50.000

5 Quốc tế 160.000 120.000 100.000 80.000
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b) Mức hỗ trợ đối với giáo viên, giảng viên, nhóm giáo viên, nhóm giảng 
viên có học sinh, sinh viên được chọn vào đội tuyển chính thức, dự thi nhưng 
không đoạt giải: 

Quốc tế: 30.000.000 đồng; châu Á: 20.000.000 đồng; khu vực Đông Nam 
Á: 15.000.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, làm rõ cơ sở pháp lý và mức thưởng, hỗ 
trợ đề xuất trong dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ thưởng và khuyến khích 
tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./. 

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ngành;
- UBND các xã, phường;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Tiến Dũng


		2026-01-30T16:29:20+0700


		2026-01-30T16:30:59+0700


		2026-01-30T16:30:59+0700


		2026-01-30T16:30:59+0700




